	[image: image35.bmp]TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

	KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP 10
NĂM HỌC 2018-2019


HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM MÔN HÓA HỌC

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1. (2,75 điểm)
1. Cho lần lượt từng chất: Fe, BaO, MgO và NaOH vào lần lượt các dung dịch: NaHSO4. Hãy viết các phương trình phản ứng xảy ra.
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	Fe + 2NaHSO4 → FeSO4 + Na2SO4 + H2
[image: image1.wmf]­



BaO + 2NaHSO4 → BaSO4
[image: image2.wmf]¯

+ Na2SO4 + H2O               

MgO + 2NaHSO4 → MgSO4 + Na2SO4 + H2O

          2KOH + 2NaHSO4 → K2SO4 + Na2SO4 + 2H2O
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2. Chỉ dùng dung dịch HCl, bằng phương pháp hóa học hãy nhận biết 4 lọ hóa chất đựng 4 dung dịch sau: FeCl3, Na2CO3, CaCl2, NaAlO2. Viết các phương trình phản ứng xảy ra (nếu có).

	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Lấy ra mỗi lọ một ít hóa chất cho vào 4 ống nghiệm, đánh số thứ tự.

- Nhỏ từ từ đến dư dung dịch HCl vào 4 ống nghiệm:

+ Ống nghiệm có khí không màu, không mùi bay lên là dung dịch Na2CO3:

 2HCl + Na2CO3  ( 2NaCl + H2O + CO2
+ Ống nghiệm xuất hiện kết tủa keo trắng sau đó kết tủa tan ra là NaAlO2
NaAlO2 + H2O + HCl ( NaCl + Al(OH)3      Al(OH)3 + 3HCl -> AlCl3 + 3H2O
+ Hai ống nghiệm còn lại không có hiện tượng gì là: FeCl3, CaCl2

- Nhỏ dung dịch Na2CO3 nhận biết ở trên vào 2 ống nghiệm đựng FeCl3 và CaCl2:

+ Xuất hiện kết tủa nâu đỏ và khí thoát ra là FeCl3:   


2FeCl3 + 3Na2CO3 + 3H2O  ( 6NaCl + 3CO2 + 2Fe(OH)3
+ Xuất hiện kết tủa trắng là CaCl2: CaCl2 + Na2CO3  ( CaCO3 + 2NaCl 
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3. Trong phòng thí nghiệm, 3 khí X, Y, Z được điều chế và thu như hình vẽ dưới đây:




Thu khí X 


Thu khí Y 


      Thu khí Z

Các chất khí X, Y, Z là chất nào trong 3 chất khí sau: NH3, Cl2, O2. Giải thích. 
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Khí NH3 và Cl2 tan trong nước nên chỉ thu theo phương pháp đẩy không khí.
- Khí X nhẹ hơn không khí nên thu theo phương pháp đẩy không khí và úp bình. Khí X là NH3. 
- Khí Y nặng hơn không khí nên thu theo phương pháp đẩy không khí và úp bình. Khí Y là Cl2. 

- Khí Z không tan hoặc ít tan trong nước. Khí Z là O2.  
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Câu 2. (2,25 điểm) 
1. Cho các chất sau: C2H5OH, CH3COOH, CH3COOC2H5, (C17H35COO)3C3H5. Viết các phương trình phản ứng xảy ra khi cho lần lượt các chất tác dụng với dung dịch NaOH.
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	        CH3COOH + NaOH ( CH3COONa +  H2O 
       CH3COOC2H5 + NaOH ( CH3COONa +  C2H5OH 

       (C17H35COO)3C3H5 + 3NaOH ( 3C17H35COONa +  C3H5(OH)3 
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2. Cho sơ đồ chuyển hoá sau (mỗi mũi tên là một phản ứng):

CO2 
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 Etilen 
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	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	        6nCO2   +   5nH2O  
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 (-C6H10O5-)n   +  6nO2     
        (-C6H10O5-)n   +  nH2O 
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 nC6H12O6 

       C6H12O6   
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 2C2H5OH   +   2CO2           
       C2H5OH  
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 C2H4  +  H2O
       C2H4  +   H2O  
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 C2H5OH
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Câu 3. (2,5 điểm)

1. Tính toán và trình bày cách pha chế 200 gam dung dịch FeSO4 20% từ FeSO4.7H2O. 
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	- Tính toán: Khối lượng FeSO4 có trong dung dịch 
[image: image14.wmf]20020
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      Khối lượng FeSO4.7H2O cần lấy 
[image: image15.wmf]40278
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      Khối lượng nước cần lấy = 200 – 73,16 = 126,84gam (126,84 ml). 

- Cách pha chế: Lấy 73,16g FeSO4.7H2O cho vào cốc thủy tinh và dùng ống đong lấy 126,84ml H2O cho vào, khuấy cho tan hết FeSO4.7H2O trong cốc thì thu được dung dịch cần pha chế. 
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2. Cho m gam Al tan hoàn toàn trong 320 ml dung dịch HCl 1,0M thu được dung dịch Y chứa 2 chất tan có cùng nồng độ mol.

a. Tính giá trị của m. 
b. Cho 350 ml dung dịch NaOH 1,0M vào dung dịch Y, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn thì thu được bao nhiêu gam kết tủa? 
	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	        nHCl = 0,32mol; nNaOH = 0,35mol 
a. Al + 3HCl  (  AlCl3  +  1,5H2 
    x       3x               x  

nHCl dư = 0,32 – 3x
Vì ddịch Y chứa 2 chất tan (AlCl3 và HCl dư) cùng nồng độ mol nên có số mol bằng nhau
( 0,32 – 3x = x ( x = 0,08
( m = 0,08.27 = 2,16g
b.    HCl  +  NaOH ( NaCl  +  H2O 
        0,08     0,08
       AlCl3+ 3NaOH ( Al(OH)3​  + 3NaCl 
       0,08       0,24           0,08

        Al(OH)3 + NaOH ( NaAlO2 + 2H2O 

          0,03  ←  (0,35 – 0,32)

( m↓ = 78(0,08-0,03) = 3,9g 
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Câu 4. (2,5 điểm)

1. Dẫn 3,36 lít hỗn hợp khí M gồm hai hiđrocacbon vào bình đựng dung dịch brom dư, thấy khối lượng bình đựng dung dịch brom tăng 2,6 gam và còn lại 1,12 lít một chất khí thoát ra. Mặt khác, đốt cháy hoàn toàn 3,36 lít M trên rồi đem toàn bộ sản phẩm cháy hấp thụ hết vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 0,5M tạo ra 29,55 gam kết tủa, dung dịch thu được sau phản ứng có khối lượng giảm m gam so với ddịch Ba(OH)2 ban đầu. Biết các phản ứng đều xảy ra hoàn toàn và các thể tích khí đo ở đktc. Xác định công thức phân tử của hai hiđrocacbon và tính giá trị của m.

	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	a) nM = 
[image: image16.wmf]336
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 = 0,15 mol; nhiđrocacbon không phản ứng với brom  =  
[image: image17.wmf]112
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 = 0,05 mol 

( nhiđrocacbon phản ứng với brom = 0,15 - 0,05 = 0,1 mol

   Khối lượng bình brom tăng là khối lượng hiđrocacbon hấp thụ 
( Khối lượng mol của hiđrocacbon bị hấp thụ là 
                                                         
[image: image18.wmf]26
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( Công thức phân tử của hiđrocacbon này là C2H2.

   Đặt công thức tổng quát của hiđrocacbon còn lại là CxHy (x, y ( N*).  

                            C2H2   +   
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( Tạo hai muối BaCO3 và Ba(HCO3)2
                            CO2   +   Ba(OH)2  (  BaCO3(   +  H2O

                             0,15   (  0,15    (  015 

                            2CO2   +   Ba(OH)2  (  Ba(HCO3)2
                             0,1    ( (0,2 – 0,15)
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2. Từ 300 năm trước Công Nguyên, con người đã biết lên men rượu etylic từ tinh bột. Hãy tính khối lượng gạo chứa khoảng 80,0% tinh bột để lên men thu được 100 lít rượu etylic 460. Biết D
[image: image28.wmf]25

CHOH

  = 0,8g/ml và hiệu suất quá trình lên men rượu đạt 75,0%.

	Nội dung hướng dẫn chấm
	Điểm

	        (C6H10O5)n +nH2O
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2C2H5OH +2CO2

  mC2H5OH  = 
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khối lượng gạo thực tế cần dùng:
[image: image32.wmf]36,8.162

92

.
[image: image33.wmf]100

80

.
[image: image34.wmf]100

75

= 108kg
	0,25

0,25

0,25





H2O








Trang3/2


_1071359924.unknown

_1594747633.unknown

_1594748334.unknown

_1594970481.unknown

_1594970538.unknown

_1594970544.unknown

_1594970523.unknown

_1594748400.unknown

_1594747648.unknown

_1594747657.unknown

_1594747641.unknown

_1335588764.unknown

_1526728490.unknown

_1594747626.unknown

_1525891635.unknown

_1525891752.unknown

_1463401811.unknown

_1071359994.unknown

_1071360945.unknown

_1071361076.unknown

_1335588763.unknown

_1071360982.unknown

_1071360054.unknown

_1071359970.unknown

_1071355370.unknown

_1071356803.cdx

_1071359137.unknown

_1071356504.unknown

_1071355123.unknown

_1071355193.unknown

_1071350093.unknown

_1071354847.unknown

_1071350092.unknown

